A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7

	TT
	Chủ đề
	Nội dung/

Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng

%

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận 
dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	3
	
	
	
	
	
	
	
	0,75

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	2
	
	3
	
	
	1
	
	
	2,25

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	3
	
	5
	
	
	
	
	
	2,0

	3
	Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
	7
	
	5
	
	
	1
	
	1
	5,0

	Tổng
	4,0
	
	3,0
	
	
	2,0
	
	1,0
	10

	Tỉ lệ %
	40
	
	30
	
	
	20
	
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100


B. BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7
	
	
	
	
	

	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ

nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

	1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	Thông hiểu :

– Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo;...).
	
	1
TN


	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.  
	
	2
TN
	
	

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết:

– Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
	2
TN


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	3
TN

	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	
	1
TL


	

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết:

– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 7 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 7, Khoa học tự nhiên lớp 7,...) và trong thực tiễn (ví dụ: môi trường, y học, tài chính,...).
	3

TN


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	5
TN


	
	

	HÌNH HỌC PHẲNG

	4
	Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
	Nhận biết:

– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.

– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.

– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 

– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.

– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt
	7
TN


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.

– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).

– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.

– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).
	
	5
TN

	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	1

TL


	

	
	
	
	Vận dụng cao: 

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	
	1
TL
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	         ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

        MÔN TOÁN 7

        Năm học 2023 – 2024

             (Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)
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Chọn phương án trả lời trong các câu sau rồi ghi kết quả vào bài làm.
Câu 1.Cho hình vẽ 4. Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định sai?
A. [image: image2.png]MC < MH



.
B. 
[image: image3.wmf]<

HBHC

.


C. 
[image: image4.wmf]=

MAMB

.
D. [image: image6.png]MA > MH



.
Câu 2.  Cho biểu đồ biểu diễn kết quả học tập của học sinh khối 7.
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Số học sinh học lực trung bình ít hơn số học sinh học lực khá bao nhiêu?

A. 90 học sinh;            B. 88 học sinh;     C. 92 học sinh;        D. 94 học sinh.

[image: image242.png]Size




Câu 3. Biểu đồ ở Hình 2 là 


A. biểu đồ cột. 

B. biểu đồ hình quạt.

C. biểu đồ đoạn thẳng.


D. biểu đồ cột kép.
                                                    Hình 2














Câu 4. Cho [image: image9.png]AABC



 và [image: image11.png]ADEF



 có [image: image13.png]AB =EF,BC =FD,B=F



. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. [image: image15.png]AABC = ADEF



.

B. [image: image17.png]AABC = AFED



.
C. [image: image19.png]AABC = AEDF



.

D. [image: image21.png]AABC = AEFD



.
  

Câu 5. Khi tìm hiểu trái cây được yêu thích nhất trong các loại (ổi, xoài, mận, cam) của các bạn học sinh lớp 7B, Bình thu được bảng dữ liệu như sau:

	[image: image22.png]



	[image: image23.png]



	[image: image24.png]



	[image: image25.png]



	[image: image26.png]



	[image: image27.png]




	[image: image28.png]



	[image: image29.png]



	[image: image30.png]



	[image: image31.png]



	[image: image32.png]



	[image: image33.png]




	[image: image34.png]



	[image: image35.png]



	[image: image36.png]



	[image: image37.png]



	[image: image38.png]



	[image: image39.png]




	[image: image40.png]



	[image: image41.png]



	[image: image42.png]



	[image: image43.png]



	[image: image44.png]



	[image: image45.png]




	[image: image46.png]



	[image: image47.png]



	[image: image48.png]



	[image: image49.png]



	[image: image50.png]



	[image: image51.png]





[image: image53.png]


: ổi; [image: image55.png]


: xoài;[image: image57.png]


: mận;  [image: image59.png]


: cam.
Loại trái cây được yêu thích nhiều nhất của lớp 7B là gì?

A. Mận.
B.Ổi.              C. Cam.
         D. Xoài.

Câu 6. Trong các loại biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn), loại biểu đồ nào thích hợp để biểu diễn bảng số liệu thống kê bên dưới 
	Tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực học sinh lớp 7A

	Loại
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	Tổng

	Tỉ lệ
	[image: image60.png]10%




	[image: image61.png]55%




	[image: image62.png]30%




	[image: image63.png]5%




	[image: image64.png]100%






A. Biểu đồ tranh.

B. Biểu đồ hình quạt tròn.
C. Biểu đồ đoạn thẳng. 

D. Biểu đồ cột. 


Câu 7. Cho [image: image66.png]AABC = ADEF



 biết [image: image68.png]ABC = 50°



. Khi đó   


A. [image: image70.png]DEF = 70°



.
B. [image: image72.png]DEF = 60°



.
C. [image: image74.png]DEF = 50°



.
D. [image: image76.png]DEF = 80°



.

Câu 8. Cho tam giác [image: image78.png]ABC



 và tam giác [image: image80.png]DEF



 có [image: image82.png]AB = DE



; [image: image84.png]


. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác [image: image86.png]ABC



 và tam giác [image: image88.png]DEF



 bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh - góc?

A. [image: image90.png]o



.
B. [image: image92.png]At

)



. 
C. [image: image94.png]At



. 
D.[image: image96.png]o

)



          Câu 9. [image: image98.png]


ABC = [image: image100.png]


DEF (trường hợp cạnh – góc – cạnh) nếu:
A. AB = EF; [image: image102.png]


; BC = DF   


B.   AB = DE; [image: image104.png]


; BC = EF.
C. AB = DE; [image: image106.png]


; BC = EF.
 
           D.  AB = DF; [image: image108.png]


; BC = EF.
Câu 10. [image: image110.png]AABC: A = 40°,B =C = 70°



. So sánh các cạnh BC, AC, AB của [image: image112.png]AABC



?

A. BC  > AC > AB                                                       
B. BC  < AC = AB

B. BC < AC  < AB                                                       
C. BC > AC = AB


Câu 11. Tam giác có ba cạnh bằng nhau được gọi là tam giác gì? 
A. Tam giác cân.

B. Tam giác vuông.


C. Tam giác đều.

D. Tam giác vuông cân. 

Câu 12. Cho [image: image114.png]AABC = AMNP



 biết [image: image116.png]A=100°



; [image: image118.png]


. Số đo góc P là:

A. [image: image120.png]180°





B. [image: image122.png]100°





C. [image: image124.png]50°






D. [image: image126.png]30°




Câu 13. Trong các dãy dữ liệu sau, đâu là dãy số liệu?

A. Chiều cao (đơn vị cm) của 5 bạn trong lớp 7D: 135; 142; 138; 147;156;
B. Màu sắc của một số hoa hồng: Vàng, đỏ, trắng, cam.

C. Các trò chơi dân gian yêu thích của lớp 7D: Ô ăn quan, nhảy dây, kéo co. 

D. Tên một số môn học của khối 7: Toán, Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật,…

Câu 14.  Cho biểu đồ sau:
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Năm nào có tỉ lệ học sinh THCS nghiện điện thoại cao nhất?

	A. 2018
	B. 2021
	C. 2020
	D. 2019


Câu 15 Biểu đồ sau thể hiện khảo sát về cỡ giày đang mang của các học sinh trong một lớp 7.

[image: image243.jpg]


Mỗi chiêc giày ứng với số lượng 1 học sinh. Cỡ giày có đúng 2 học sinh trong lớp đang mang:

[image: image244.emf]Công ty E
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D.35;40;42
Câu 16. Cho biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn kết quả thống kê chọn môn thể thao yêu thích nhất trong bốn môn: Bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, đá cầu của một lớp 7. (Mỗi bạn chỉ được chọn một môn yêu thích nhất). Môn có nhiều bạn yêu thích là:

A. Bóng chuyền

B. Đá cầu


C. Bóng bàn

          D. Bóng đá

Câu 17: Kết quả thu thập thông tin về số học sinh của lớp 7A như sau:

Tổ 1 có 11 em, tổ 2 có 11 em và tổ 3 có 12 em. Lớp 7A có bao nhiêu học sinh?

A.34                           B. [image: image129.png]33



                                 C.30                              D. [image: image131.png]35




Câu 18  .Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 400 thì số đo góc ở đỉnh là


A. 600.
B. 1000.
C. 900.
D. 500.

[image: image245.emf]A

B

C

D

Câu 19. Kết thúc năm học 2022-2023 các bạn học sinh lớp 7A  Được cô giáo chủ nhiệm đo chiều cao và biểu diễn bằng biểu đồ sau: (đơn vị: cm). Số học sinh lớp 7A là:
  A.32
  B.30
   C.31
D.33
Câu 20. Biểu đồ đoạn thẳng:

A. Hai điểm biểu diễn giá trị của đại lượng tại một thời điểm.
B. Trục thẳng đứng biểu diễn các đối tượng thống kê;

C. Tiêu đề của biểu đồ thường ở bên trái;

D. Trục ngang biểu diễn các đối tượng thống kê;

Câu 21: Kết quả kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 7A được cho trong bảng sau: 
	Điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Số HS
	0
	0
	3
	1
	6
	8
	12
	5
	6
	2


Lớp 7A có bao nhiêu học sinh đạt từ điểm 5 trở lên

A.39



B. 43


C. 45



D. 25

[image: image246.png]


Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 180 học sinh được cho trên biểu đồ hình quạt bên và trả lời các câu hỏi 22; 23; 24.

 Câu 22.   Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh thích màu xanh?

A. 45         B. 72
C. 7200
        D. 36

Câu 23. Số bạn thích màu trắng ít hơn so với số bạn thích màu  xanh là bao nhiêu?

A. 72         B. 45
C. 36
D. 18

[image: image247.png]Béng da
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Câu 24. Tập đoàn X có 5 công ty A, B, C, D, E. Trong năm 2022, tỉ lệ doanh thu của mỗi công ty so với tổng doanh thu của tập đoàn được biểu thị như biểu đồ quạt tròn       ( hình bên)
Nếu doanh thu của công ty E là 600 tỉ đồng thì doanh thu của công ty  C là bao nhiêu?

A.  700 tỉ đồng          
B.  750 tỉ đồng        
 C. 1000 tỉ đồng            
D. 900  tỉ đồng.
Câu 25. Cho bảng thống kê về mức độ ảnh hưởng (đơn vị %) của các yếu tố đến chiều cao của trẻ:

	Yếu tố
	Vận động
	Di truyền
	Dinh dưỡng
	Giấc ngủ và môi trường
	Yếu tố khác

	Mức độ ảnh hưởng (%)
	20
	23
	32
	16
	9


Ngoài yếu tố di truyền, ba yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chiều cao chiếm tổng cộng bao nhiêu phần trăm?

[image: image248.png]S5 Iwong Sédo chiéu cao ciia cic em hoc sinh 16p 7A
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A. 68%;               B. 66%;                     C. 65%;                          D. 69%.

Câu 26. Cho hình vẽ, hãy chỉ ra hai tam giác bằng nhau. 
A.    [image: image133.png]


 ABC = [image: image135.png]


DCB       B.     [image: image137.png]


ABC  = [image: image139.png]


DBC
C.     [image: image141.png]


BCA = [image: image143.png]


DBC       D.     [image: image145.png]


CBA =  [image: image147.png]


DBC
Câu 27. Bộ ba nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A.
[image: image148.wmf]3;3;7.

cmcmcm


                           B.
[image: image149.wmf]1,2;1,2;2,4.

cmcmcm


C.
[image: image150.wmf]4;5;6.

cmcmcm




          D.
[image: image151.wmf]4;4;8.

cmcmcm


Câu 28.Độ dài hai canh của một tam giác là 1cm và 7cm. Trong các số đo sau, số đo nào sau đây là độ dài cạnh thứ 3 của tam giác:

	A. 8cm
	B. 9cm
	C. 6cm
	D. 7cm


II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 
Câu 1 (0,5 điểm ). Biểu đồ đoạn thẳng bên dưới (Hình 5) biểu diễn số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ năm [image: image153.png]2015



 đến năm [image: image155.png]2018



.
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Hình 5


 (Nguồn: Tổng cục thống kê)

a,Số học sinh mẫu giáo năm 2017 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2016 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

b,Số học sinh mẫu giáo năm 2018 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2017 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 2. (1,5 điểm ) 
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AC. Trên tia đối của MB lấy điểm D sao cho MB=MD. 

a)Chứng minh: [image: image157.png]AAMB = ACMD



. 
b)Chứng minh: AB//CD.
c)Trên DC kéo dài lấy điểm N sao cho: DC=CN (C khác N). Chứng minh: BN//AC.

Câu 3. (1,0 điểm ) 

Ba địa điểm [image: image159.png]A B,C



 là ba đỉnh của tam giác [image: image161.png]ABC



 với [image: image163.png]A =90°



 và khoảng cách giữa [image: image165.png]


 địa điểm

[image: image167.png]


 và [image: image169.png]


 là [image: image171.png]500



 m. Người ta đặt một loa truyền thanh tại một địa điểm nằm giữa [image: image173.png]


 và [image: image175.png]


 thì tại

[image: image177.png]


 có thể nghe tiếng loa không nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa là [image: image179.png]500



 m?
--------------- HẾT ---------------
	HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

Môn: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 90 phút 

(không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	B
	C
	D

	Câu
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D

	Câu
	25
	26
	27
	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	
	
	
	
	
	
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(0,5đ)
	 a,Tỉ số phần trăm giữa số học sinh mẫu giáo năm  2017 và số học sinh mẫu giáo năm 2016 là:  [image: image181.png]4600.100%
—————— ~ 1049
4410 %



.
Số học sinh mẫu giáo năm 2017 đã tăng khoảng [image: image183.png]104% — 100% = 4%



 so với năm 2016.
b) Tỉ số phần trăm giữa số học sinh mẫu giáo năm 
[image: image184.wmf]2018

 và số học sinh mẫu giáo năm 
[image: image185.wmf]2017

 là:  
[image: image186.wmf]4415.100%

96%

4600

»

.

Số học sinh mẫu giáo năm 
[image: image187.wmf]2018

 đã giảm khoảng 
[image: image188.wmf]100%96%4%

-=

 so với năm 
[image: image189.wmf]2017

.
	0,25
0,25

	2
(1,5đ)
	 GT, KL và vẽ hình đúng

[image: image190.emf]D

N

M

C

A

B


	0,25

	
	 
a) Xét [image: image192.png]AABM



 và  [image: image194.png]ACDM



 có:

AM = CM ( Vì M là trung điểm AC)

BM = DM (gt)


[image: image195.wmf]·

·

  

AMBCMD

=

 ( hai góc đối đỉnh)


[image: image196.wmf] = (..)

ABMCDMcgc

ÞDD



	0,5



	
	 
b) Vì 
[image: image197.wmf] = 

ABMCDM

DD



[image: image198.wmf]·

·

 = 

ABMCDM

Þ

( 2 góc so le trong)

Vậy: AB // CD 


	0,25



	
	c) Vì 
[image: image199.wmf] = 

ABMCDM

DD



[image: image200.wmf] = 

ABCD

Þ


Mà: CD = NC  (gt)


[image: image201.wmf]  

ABNC

Þ=


Từ: AB // CD 
[image: image202.wmf]·

·

  

ABCNCB

Þ=


Xét [image: image204.png]AABC



 và  [image: image206.png]ANCB



 có:

AB = NC 

BC cạnh chung


[image: image207.wmf]·

·

  

ABCNCB

=



[image: image208.wmf] = (..)

ABCNCBcgc

ÞDD



[image: image209.wmf]·

·

  

ACBNBC

=

 (2 góc so le trong)

Vậy: BN // AC


	0,25

0,25

	3
(1,0đ)
	Ta có hình vẽ: 
Gọi vị trí đặt loa là [image: image211.png]


 suy ra [image: image213.png]


 nằm giữa [image: image215.png]


 và [image: image217.png]


. 

Vì [image: image219.png]A =90°



 nên [image: image221.png]CA



 là đường vuông góc kẻ từ [image: image223.png]


 đến đường thẳng [image: image225.png]AB



 và các đoạn thẳng [image: image227.png]CD,CB



 lần lượt là các đường xiên kẻ từ [image: image229.png]


 đến đường thẳng[image: image231.png]AB



. 

Do đó [image: image233.png]CA



 là ngắn nhất (Định lí đường xiên và đường vuông góc).

Hay [image: image235.png]CD > CA =500



m. 

Vậy tại C không thể nghe tiếng loa nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa (tại [image: image237.png]


) là [image: image239.png]500



 m.
	0,5

0,5


Ghi chú: Mọi cách giải khác đúng, phù hợp với chương trình đều chấm điểm tối đa.
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